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RESIT AND RETAKE FEE INFORMATION 
STAFFORDSHIRE UNIVERSITY PROGRAMMES 

THÔNG TIN PHÍ THI LẠI VÀ HỌC LẠI 
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC STAFFORDSHIRE 

 
Effective: 1 March 2023 
Ngày hiệu lực: 1 tháng 3 năm 2023 
 

Retake fees per 15 credits/ Phí học lại cho mỗi 15 tín chỉ  
 VND 
Tuition and Student Affairs Fee/ Học phí và Phí công tác sinh viên 29,309,000 
Examination Fee/ Phí kiểm tra/đánh giá 3,000,000 
Total/ Tổng cộng 32,309,000  
    
Resit fees per assessment/ Phí thi lại cho mỗi bài đánh giá   
Examination Fee/ Phí kiểm tra/đánh giá 3,000,000  
    
Exemption fees/ Phí miễn môn   
Administration fee/ Lệ phí hành chính 1,300,000  
Exemption fee (if application is accepted)/ Phí miễn môn (áp dụng nếu được phê 
duyệt)                    4,720,000  
Total/ Tổng cộng 6,020,000 

 
Notes on fees and charges/ Lưu ý về phí và lệ phí: 
 
1. Resit fees must be paid by deadline. Otherwise, student will be considered as non-submission and may need to 

retake the related module(s).     
Phí thi lại phải được thanh toán đúng hạn. Nếu không, sinh viên sẽ được coi là không nộp bài và do đó sinh 
viên có thể phải học lại môn học đó.  
 

2. All Vietnamese nationals are required to pay the fees in VND. Fees in USD are applied to international students 
only.  If student pays fees in USD, the foreign currency exchange rate will be converted in accordance with 
actual exchange rate of payment date regulating by Standard Chartered Bank Vietnam. 
Tất cả sinh viên Việt Nam chi trả học phí và các khoản phí khác bằng Việt Nam Đồng. Trả phí bằng USD chỉ 
áp dụng cho sinh viên Quốc tế. Trong trường hợp Sinh viên nộp học phí bằng USD, tỷ giá quy đổi sẽ được áp 
dụng theo tỷ giá thực tế tại ngày thanh toán theo quy định của Ngân hàng Standard Chartered Bank Vietnam. 

3. Examination fee, Administration fee, Exemption fee are not refundable or transferable. 
Phí kiểm tra, Lệ phí hành chính, Phí miễn môn không được hoàn lại hoặc bảo lưu. 

  
4. The Fee Information is effective from 1 March 2023 and applied for progressed students who start new 

academic year and new students who enroll after 31 December 2022. 
Thông tin Học phí này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2023 và áp dụng cho năm học mới đối với các Sinh 
viên đang theo học và các Sinh viên mới nhập học sau ngày 31 tháng 12 năm 2022. 

 
5. The British University Vietnam reserves the right to make any increases of fees (not greater than 10%) that are 

deemed necessary annually. 
Trường Đại Học Anh Quốc Việt Nam bảo lưu quyền tăng phí hàng năm (không quá 10%) nếu được đánh giá 
cần thiết. 
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RESIT AND RETAKE FEE INFORMATION 
STAFFORDSHIRE UNIVERSITY MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) 

THÔNG TIN PHÍ THI LẠI VÀ HỌC LẠI 
THẠC SỸ NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐẠI HỌC STAFFORDSHIRE (MBA) 

 

Retake fees per 15 credits/ Phí học lại cho mỗi 15 tín chỉ  
 VND 
Tuition and Student Affairs Fee/ Học phí và Phí công tác sinh viên 49,960,000 
Examination Fee/ Phí kiểm tra/đánh giá 3,000,000   
Total/ Tổng cộng 52,960,000 
    
Resit fees per assessment/ Phí thi lại cho mỗi bài đánh giá   
Examination Fee/ Phí kiểm tra/đánh giá 3,000,000  

 
Notes on fees and charges: 
 
1. Resit fees must be paid by deadline. Otherwise, student will be considered as non-submission and may 

need to retake the related module(s).     
Phí thi lại phải được thanh toán đúng hạn. Nếu không, sinh viên sẽ được coi là không nộp bài và do đó 
sinh viên có thể phải học lại môn học đó.  

 
2. All Vietnamese nationals are required to pay the fees in VND. Fees in USD are applied to international 

students only.  If student pays fees in USD, the foreign currency exchange rate will be converted in 
accordance with actual exchange rate of payment date regulating by Standard Chartered Bank Vietnam. 
Tất cả sinh viên Việt Nam chi trả học phí và các khoản phí khác bằng Việt Nam Đồng. Trả phí bằng USD 
chỉ áp dụng cho sinh viên Quốc tế. Trong trường hợp Sinh viên nộp học phí bằng USD, tỷ giá quy đổi sẽ 
được áp dụng theo tỷ giá thực tế tại ngày thanh toán theo quy định của Ngân hàng Standard Chartered 
Bank Vietnam.     
 

3. Examination fee, Administration fee, Exemption fee are not refundable or transferable. 
Phí kiểm tra, Lệ phí hành chính, Phí miễn môn không được hoàn lại hoặc bảo lưu. 

  
4. The Fee Information is effective from 1 March 2023 and applied for progressed students who start new 

academic year and new students who enroll after 31 December 2022. 
Thông tin Học phí này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2023 và áp dụng cho năm học mới đối với các 
Sinh viên đang theo học và các Sinh viên mới nhập học sau ngày 31 tháng 12 năm 2022. 

 
5. The British University Vietnam reserves the right to make any increases of fees (not greater than 10%) 

that are deemed necessary annually. 
Trường Đại Học Anh Quốc Việt Nam bảo lưu quyền tăng phí hàng năm (không quá 10%) nếu được đánh 
giá cần thiết. 
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RESIT AND RETAKE FEE INFORMATION 
BUV OWN DEGREE 

THÔNG TIN PHÍ THI LẠI VÀ HỌC LẠI 
CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN DO ĐẠI HỌC ANH QUỐC VIỆT NAM CẤP BẰNG 

 
Retake fees per 3 credits/ Phí học lại cho 3 tín chỉ  
 VND 
Tuition and Student Affairs Fee/ Học phí và Phí công tác sinh viên 15,820,000 
Examination Fee/ Phí kiểm tra/đánh giá 1,870,000 
Total/ Tổng cộng 17,690,000   
    
Retake fee for Vietnamese course (per credit)/ Phí học lại cho các môn học theo 
chương trình đại học Việt Nam (cho 1 tín chỉ) 980,000 
  
Resit fees per assessment/ Phí thi lại cho mỗi bài đánh giá   
Examination Fee/ Phí kiểm tra/đánh giá 1,870,000   
    
Exemption fees/ Phí miễn môn   
Administration fee/ Lệ phí hành chính 1,300,000   
Exemption fee (if application is accepted) / Phí miễn môn (áp dụng nếu được phê 
duyệt)                     2,840,000 
Total/ Tổng cộng 4,140,000  

 
Notes on fees and charges/ Lưu ý về phí và lệ phí: 

 
1. Resit fees must be paid by deadline. Otherwise, student will be considered as non-submission and may need to 

retake the related module(s).     
Phí thi lại phải được thanh toán đúng hạn. Nếu không, sinh viên sẽ được coi là không nộp bài và do đó sinh 
viên có thể phải học lại môn học đó.  

 
2. All Vietnamese nationals are required to pay the fees in VND. Fees in USD are applied to international students 

only.  If student pays fees in USD, the foreign currency exchange rate will be converted in accordance with 
actual exchange rate of payment date regulating by Standard Chartered Bank Vietnam. 
Tất cả sinh viên Việt Nam chi trả học phí và các khoản phí khác bằng Việt Nam Đồng. Trả phí bằng USD chỉ 
áp dụng cho sinh viên Quốc tế. Trong trường hợp Sinh viên nộp học phí bằng USD, tỷ giá quy đổi sẽ được áp 
dụng theo tỷ giá thực tế tại ngày thanh toán theo quy định của Ngân hàng Standard Chartered Bank Vietnam. 

   
3. Examination fee, Administration fee, Exemption fee are not refundable or transferable. 

Phí kiểm tra, Lệ phí hành chính, Phí miễn môn không được hoàn lại hoặc bảo lưu. 
  
4. The Fee Information is effective from 1 March 2023 and applied for progressed students who start new 

academic year and new students who enroll after 31 December 2022. 
Thông tin Học phí này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2023 và áp dụng cho năm học mới đối với các Sinh 
viên đang theo học và các Sinh viên mới nhập học sau ngày 31 tháng 12 năm 2022. 

 
5. The British University Vietnam reserves the right to make any increases of fees (not greater than 10%) that are 

deemed necessary annually. 
Trường Đại Học Anh Quốc Việt Nam bảo lưu quyền tăng phí hàng năm (không quá 10%) nếu được đánh giá 
cần thiết. 
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RESIT AND RETAKE FEE INFORMATION 
STAFFORDSHIRE UNIVERSITY FOUNDATION PROGRAMME  

THÔNG TIN PHÍ THI LẠI VÀ HỌC LẠI 
CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ ĐẠI HỌC STAFFORDSHIRE 

 
Retake fees per module / Phí học lại cho mỗi môn học  
 VND 
Staffordshire University Foundation Programme/ Chương trình dự bị Đại 
học Staffordshire  
- Tuition and Student Affairs Fee/ Học phí và Phí công tác sinh viên 26,674,000 
- Examination Fee/ Phí kiểm tra/đánh giá 1,540,000 
Total/ Tổng cộng 28,214,000 
  
Exam resit fees per module/ Phí thi lại cho mỗi môn học 1,540,000 
 

Notes on fees and charges/ Lưu ý về phí và lệ phí: 
 

1. Resit fees must be paid by deadline. Otherwise, student will be considered as non-submission and 
may need to retake the related module(s).     
Phí thi lại phải được thanh toán đúng hạn. Nếu không, sinh viên sẽ được coi là không nộp bài và 
do đó sinh viên có thể phải học lại môn học đó. 

  
2. All Vietnamese nationals are required to pay the fees in VND. Fees in USD are applied to 

international students only.  If student pays fees in USD, the foreign currency exchange rate will be 
converted in accordance with actual exchange rate of payment date regulating by Standard Chartered 
Bank Vietnam. 
Tất cả sinh viên Việt Nam chi trả học phí và các khoản phí khác bằng Việt Nam Đồng. Trả phí bằng 
USD chỉ áp dụng cho sinh viên Quốc tế. Trong trường hợp Sinh viên nộp học phí bằng USD, tỷ giá 
quy đổi sẽ được áp dụng theo tỷ giá thực tế tại ngày thanh toán theo quy định của Ngân hàng 
Standard Chartered Bank Vietnam. 
 

3. Examination fee, Administration fee, Exemption fee are not refundable or transferable. 
Phí kiểm tra, Lệ phí hành chính, Phí miễn môn không được hoàn lại hoặc bảo lưu. 

  
4. The Fee Information is effective from 1 March 2023 and applied for progressed students who start 

new academic year and new students who enroll after 31 December 2022. 
Thông tin Học phí này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2023 và áp dụng cho năm học mới đối với 
các Sinh viên đang theo học và các Sinh viên mới nhập học sau ngày 31 tháng 12 năm 2022. 

 
5. The British University Vietnam reserves the right to make any increases of fees (not greater than 

10%) that are deemed necessary annually. 
Trường Đại Học Anh Quốc Việt Nam bảo lưu quyền tăng phí hàng năm (không quá 10%) nếu được 
đánh giá cần thiết. 

  



 

5 
 

RESIT AND RETAKE FEE INFORMATION 
INTERNATIONAL FOUNDATION PROGRAMME 

THÔNG TIN PHÍ THI LẠI VÀ HỌC LẠI 
CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ ĐẠI HỌC LONDON  

 
Retake fees per module / Phí học lại cho mỗi môn học  
 VND 
International Foundation Program/ Chương trình Dự bị Đại học London*  
- Tuition and Student Affairs Fee/ Học phí và Phí công tác sinh viên 27,430,000 
- Examination Fee/ Phí kiểm tra/đánh giá 1,540,000 
Total/ Tổng cộng 28,970,000 
  
Exam resit fees per module/ Phí thi lại cho mỗi môn học 1,540,000 

 
(*) Exclude fee payables to University of London 

  Không bao gồm phí phải nộp cho Đại học London. 
 
Notes on fees and charges/ Lưu ý về phí và lệ phí: 
 

1. Resit fees must be paid by deadline. Otherwise, student will be considered as non-submission and 
may need to retake the related module(s).     
Phí thi lại phải được thanh toán đúng hạn. Nếu không, sinh viên sẽ được coi là không nộp bài và 
do đó sinh viên có thể phải học lại môn học đó. 

  
2. All Vietnamese nationals are required to pay the fees in VND. Fees in USD are applied to 

international students only.  If student pays fees in USD, the foreign currency exchange rate will be 
converted in accordance with actual exchange rate of payment date regulating by Standard 
Chartered Bank Vietnam. 
Tất cả sinh viên Việt Nam chi trả học phí và các khoản phí khác bằng Việt Nam Đồng. Trả phí bằng 
USD chỉ áp dụng cho sinh viên Quốc tế. Trong trường hợp Sinh viên nộp học phí bằng USD, tỷ giá 
quy đổi sẽ được áp dụng theo tỷ giá thực tế tại ngày thanh toán theo quy định của Ngân hàng 
Standard Chartered Bank Vietnam. 
 

3. Examination fee, Administration fee, Exemption fee are not refundable or transferable. 
Phí kiểm tra, Lệ phí hành chính, Phí miễn môn không được hoàn lại hoặc bảo lưu. 

  
4. The Fee Information is effective from 1 March 2023 and applied for progressed students who start 

new academic year and new students who enroll after 31 December 2022. 
Thông tin Học phí này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2023 và áp dụng cho năm học mới đối với 
các Sinh viên đang theo học và các Sinh viên mới nhập học sau ngày 31 tháng 12 năm 2022. 

 
5. The British University Vietnam reserves the right to make any increases of fees (not greater than 

10%) that are deemed necessary annually. 
Trường Đại Học Anh Quốc Việt Nam bảo lưu quyền tăng phí hàng năm (không quá 10%) nếu được 
đánh giá cần thiết. 
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RESIT AND RETAKE FEE INFORMATION 
UNIVERSITY OF LONDON PROGRAMME 
THÔNG TIN PHÍ THI LẠI VÀ HỌC LẠI 

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC LONDON 
 

  
BUV Fee 

Phí của BUV 
UOL Fee * 

Phí của UOL * 
Total 

Tổng cộng 

 VND 

VND for reference  
Quy đổi VND cho mục 

đích tham chiếu VND 
Retake fees/ Phí học lại:       
Continuing Registration 
Fee 
Phí nhập học tiếp theo                             -   16,171,000 16,171,000 
Examination Fee (per 
half course) 
Phí kiểm tra (cho 1/2 
môn học) 

                                       
-    5,342,000 5,342,000 

Local Examination Fee 
(per course) ** 
Phí kiểm tra của BUV 
(cho 1/2 môn học) 

                        
4,480,000                                         -   

                        
4,480,000  

Tuition and Student 
Affairs Fee (per haft 
course) 
Học phí và Phí công tác 
sinh viên (cho 1/2 môn 
học)  30,754,000                                        -   30,754,000 
TOTAL/ TỔNG CỘNG 35,234,000  21,513,000  56,747,000 
        
Resit fees / Phí thi lại       
Examination Fee (Per 
course) / Phí kiểm tra 
(cho mỗi môn học) 

                                       
-   5,342,000 5,342,000 

Assessment fee per 
course (**)/ Phí dự thi 
của UOL (cho mỗi môn 
học) - 10,690,000 10,690,000 
Assessment fee per half 
course (**)/ Phí dự thi 
của UOL (cho 1/2 môn 
học) - 5,345,000 5,345,000 
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(*) The fees above relate to the 2022 - 2023 session and are subject to annual review of University of 
London (UOL). The fees above do not include bank charges or payment services through online payment 
facility of UOL. If students pay through BUV, a 12% service charge will be added to UOL invoice. All 
UOL direct fees are payable in GB Sterling; the Vietnamese Dong value is a guide (based on foreign 
currency exchange rate of 31 October 2022) and the actual amount will depend on exchange rate on date 
of payment. 
 
Các chi phí trên dành cho năm học 2022-2023 và có thể được Đại Học London (UOL) xem xét hàng 
năm. Các chi phí trên chưa bao gồm phí chuyển khoản ngân hàng hoặc phí dịch vụ thanh toán qua cổng 
thanh toán trực tuyến của UOL. Nếu sinh viên thanh toán qua BUV, phí 12% sẽ được cộng thêm vào hóa 
đơn của UOL. Tất cả phí trực tiếp của UOL phải trả bằng đồng Bảng Anh; giá trị tính theo Việt Nam 
đồng là tham chiếu (dựa trên tỷ giá ngoại tệ ngày 31 tháng 10 năm 2022) và số tiền thực tế sẽ phụ thuộc 
vào tỷ giá hối đoái tại ngày thanh toán.    

 

(**) The assessment fee is payable when you choose to enter for a written examination. The assessment 
fee also applies if you are re-entering the examination. 

Phí dự thi được áp dụng khi Sinh viên lựa chọn hình thức thi viết. Phí này cũng được áp dụng khi Sinh 
viên học lại hoặc thi lại. 

Notes on fees and charges/ Lưu ý về phí và lệ phí: 
 

1. Resit fees must be paid by deadline. Otherwise, student will be considered as non-submission and 
may need to retake the related module(s).     
Phí thi lại phải được thanh toán đúng hạn. Nếu không, Sinh viên sẽ được coi là không nộp bài và 
do đó Sinh viên có thể phải học lại môn học đó. 

 
2. All Vietnamese nationals are required to pay the fees in VND. Fees in USD are applied to 

international students only.  If student pays fees in USD, the foreign currency exchange rate will 
be converted in accordance with actual exchange rate of payment date regulating by Standard 
Chartered Bank Vietnam. 
Tất cả sinh viên Việt Nam chi trả học phí và các khoản phí khác bằng Việt Nam Đồng. Trả phí 
bằng USD chỉ áp dụng cho sinh viên Quốc tế. Trong trường hợp Sinh viên nộp học phí bằng USD, 
tỷ giá quy đổi sẽ được áp dụng theo tỷ giá thực tế tại ngày thanh toán theo quy định của Ngân hàng 
Standard Chartered Bank Vietnam. 

 
3. Examination fee, Administration fee, Exemption fee are not refundable or transferable. 

Phí kiểm tra, Lệ phí hành chính, Phí miễn môn không được hoàn lại hoặc bảo lưu. 
  
4. The Fee Information is effective from 1 March 2023 and applied for progressed students who start 

new academic year and new students who enroll after 31 December 2022. 
Thông tin Học phí này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2023 và áp dụng cho năm học mới đối 
với các Sinh viên đang theo học và các Sinh viên mới nhập học sau ngày 31 tháng 12 năm 2022. 

 
 


